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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG 

NGẠCH, THĂNG HẠNG 

VIÊN CHỨC HÀNH 

CHÍNH NĂM 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    08/CV-HĐT Đắk Lắk, ngày 25 tháng 10  năm 2021 

  V/v t  n    o p ạm vi n i  un   n t p 

  k  thi nâng n ạc  c n  c ức, t ăn   ạn  

        viên c ức  àn  c ín  năm 2021 

 
                    Kín   ửi: 

    - C c Sở,  an, n àn ; 

    - UBND c c  uyện, t ị xã, t àn  p ố; 

    - C c đơn vị sự n  iệp c n  l p trực t u c UBND tỉn ; 

    - C c H i có tín  c ất đặc t ù tỉn . 
 

Căn cứ N  ị địn  số 138/2020/NĐ-CP n ày 27/11/2020 của C ín  p ủ 

quy địn  về tuyển  ụn , sử  ụn  và quản lý c n  c ức; N  ị địn  số 

115/2020/NĐ-CP n ày 25/9/2020 của C ín  p ủ về tuyển  ụn , sử  ụn  và 

quản lý viên c ức; 

Căn cứ Quyết địn  số 2300/QĐ-UBND n ày 24/8/2021 của C ủ tịc  Ủy 

 an n ân  ân tỉn  về việc t àn  l p H i đồn  t i nân  n ạc  c n  c ức, t ăn  

 ạn  viên c ức  àn  c ín  năm 2021 của tỉn  Đắk Lắk               ắ         

  n      ; 

Triển k ai t ực  iện Kế  oạc  số 07/KH-HĐT ngày 21/10/2021 của H i 

đồn  t i về t ời  ian, tiến đ  tổ c ức k  t i nân  n ạc  c n  c ức, t ăn   ạn  

viên c ức hành chính năm 2021 của tỉn  Đắk Lắk. H i đồn  t i t  n    o p ạm 

vi n i  un   n t p n ư sau: 

A. MÔN KIẾN THỨC CHUNG (Thi trắc nghiệm trên máy tính) 

1. Hiến p  p Việt Nam năm 2013; 

2. Lu t C n   , c n  c ức năm 2008; Lu t Sửa đổi,  ổ sun  m t số điều 

của Lu t C n   , c n  c ức và Lu t Viên c ức năm 2019; 

3. Lu t Viên c ức năm 2010; Lu t Sửa đổi,  ổ sun  m t số điều của Lu t 

C n   , c n  c ức và Lu t Viên c ức năm 2019 (viên c ức); 

4. Lu t Tổ c ức c ín  quyền địa p ươn  n ày 19/6/2015; Lu t sửa đổi, 

 ổ sun  m t số điều của Lu t tổ c ức c ín  p ủ và Lu t tổ c ức c ín  quyền địa 

p ươn  n ày 22/11/2019 (Điều 2); 

5. N  ị địn  số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của C ín  p ủ về 

tuyển  ụn , sử  ụn  và quản lý c n  c ức; 

  6. N  ị địn  số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của C ín  p ủ về tuyển 
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 ụn , sử  ụn  và quản lý viên c ức (viên c ức); 

7. Quyết địn  số 1847/QĐ-TT  n ày 27/12/2018 của T ủ tướn  C ín  

p ủ về việc p ê  uyệt Đề  n Văn  óa c n  vụ; 

8. N  ị quyết 76/NQ-CP n ày 15/7/2021 Ban  àn  c ươn  trìn  tổn  t ể 

cải c c   àn  c ín  n à nước  iai đoạn 2021-2030; 

9. N  ị địn  số 30/2020/NĐ-CP n ày 03/3/2020 của C ín  p ủ về c n  

t c văn t ư; 

10.T  n  tư số 02/2021/TT-BNV n ày 11/6/2021 của B  N i vụ về việc 

quy địn  mã số, tiêu c uẩn c uyên m n, n  iệp vụ và xếp lươn  đối với c c 

n ạc  c n  c ức c uyên n àn   àn  c ín  và c n  c ức c uyên n àn  văn t ư; 

11. Tài liệu về quản lý  àn  c ín  n à nước của c ương trìn   ồi  ưỡn  

c uyên viên  o Học viện Hàn  c ín  Quốc  ia  iên soạn và xuất  ản năm 2019, 

Ban hành theo Quyết địn  số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của B  N i vụ. 

   M N CHU ÊN M N, NGHIỆP V  (Thi viết đề đóng) 

I. NÂNG NGẠCH C NG CHỨC  ÊN CHU ÊN VIÊN 

1. Hiến p  p Việt Nam năm 2013; 

2. Lu t C n   , c n  c ức năm 2008; Lu t Sửa đổi,  ổ sun  m t số điều 

của Lu t C n   , c n  c ức và Lu t Viên c ức năm 2019; 

3. N  ị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của C ín  p ủ Ban hành 

c ươn  trìn  tổn  t ể cải c c   àn  c ín  n à nước  iai đoạn 2021-2030; 

4. Quyết địn  số 1847/QĐ-TT  n ày 27/12/2018 của T ủ tướn  C ín  

p ủ về việc p ê  uyệt Đề  n Văn  óa c n  vụ; 

5. N  ị địn  số 138/2020/NĐ-CP n ày 27/11/2020 của C ín  p ủ về 

tuyển  ụn , sử  ụn  và quản lý c n  c ức; 

6. N  ị địn  số 90/2020/NĐ-CP n ày 13/8/2020 của C ín  p ủ về đ n  

 i , xếp loại c ất lượn  c n   , c n  c ức, viên c ức; 

7. N  ị địn  số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của C ín  p ủ về xử lý 

kỷ lu t c n   , c n  c ức, viên c ức; 

8. Tài liệu về quản lý  àn  c ín  n à nước của c ươn  trìn   ồi  ưỡn  

c uyên viên  o Học viện Hàn  c ín  Quốc  ia  iên soạn và xuất  ản năm 2019 

(Ban hành theo Quyết địn  số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của B  N i vụ). 

II  NÂNG NGẠCH C NG CHỨC  ÊN KIỂM  ÂM VIÊN  

Tài liệu n ư mục B.I. (ở trên) và thêm phần chuyên ngành: 

1. Lu t Lâm nghiệp năm 2017; 

2. Lu t Xử lý vi phạm  àn  c ín  năm 2012; 

3. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm 

lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 
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4. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt  àn  c ín  tron  lĩn  vực lâm nghiệp. 

 III. NÂNG NGẠCH C NG CHỨC  ÊN KẾ TOÁN VIÊN  

Tài liệu n ư mục B.I. (ở trên) và thêm phần chuyên ngành: 

1. Lu t N ân s c  n à nước năm 2015; 

2. N  ị địn  số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của C ín  p ủ quy 

địn  c i tiết t i  àn  m t số điều của Lu t N ân s c  n à nước; 

3. Lu t Kế to n năm 2015; 

4. N  ị địn  số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của C ín  p ủ quy 

địn  c i tiết m t số điều Lu t Kế to n và N  ị địn  số 151/2018 của C ín  p ủ 

sửa đổi,  ổ sun  m t số N  ị địn  quy địn  về điều kiện đầu tư, kin   oan  

t u c p ạm vi quản lý n à nước của B  Tài c ín . 

IV  THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC  ÊN CHU ÊN VIÊN 

1. Hiến p  p Việt Nam năm 2013; 

2. Lu t Viên c ức năm 2010; Lu t Sửa đổi,  ổ sun  m t số điều của Lu t 

C n   , c n  c ức và Lu t Viên c ức năm 2019 (viên c ức); 

3. N  ị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của C ín  p ủ Ban hành 

c ươn  trìn  tổn  t ể cải c c   àn  c ín  n à nước  iai đoạn 2021-2030; 

  4. N  ị địn  số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của C ín  p ủ về tuyển 

 ụn , sử  ụn  và quản lý viên c ức; 

  5. Quyết địn  số 1847/QĐ-TT  n ày 27/12/2018 của T ủ tướn  C ín  

p ủ về việc p ê  uyệt Đề  n Văn  óa c n  vụ; 

6. N  ị địn  số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của C ín  p ủ quy địn  

cơ c ế tự c ủ tài c ín  của đơn vị sự n  iệp c n  l p; 

7. N  ị địn  số 90/2020/NĐ-CP n ày 13/8/2020 của C ín  p ủ về đ n  

 i , xếp loại c ất lượn  c n   , c n  c ức, viên c ức; 

8. N  ị địn  số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của C ín  p ủ quy 

địn  về xử lý kỷ lu t c n   , c n  c ức, viên c ức. 

C  PH N THI NGOẠI NG  – TIẾNG ANH (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính) 

Trìn  đ  B c 2 (A2) t eo k un  năn  lực n oại n ữ 6   c  àn  c o Việt 

Nam  an  àn  kèm t eo T  n  tư số 01/2014/TT-BGDĐT n ày 24/01/2014 của 

B  Gi o  ục và Đào tạo. 

 

T ời  ian và địa điểm t i c ín  t ức H i đồn  t i s  có t  n    o triệu t p 

t eo quy địn  sau k i có ý kiến t ốn  n ất của Ban C ỉ đạo p  n  c ốn  Covi -

19 tỉn  Đắk Lắk về tổ c ức k  t i. 
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Đề n  ị các cơ quan, đơn vị T  n    o p ạm vi n i  un   n t p đến c c 

c n   , c n  c ức, viên c ức t am  ự k  t i nân  n ạc  c n  c ức, t ăn   ạn  

viên c ức  àn  c ín  năm 2021 của tỉn  Đắk Lắk được  iết và t ực  iện./. 

 
Nơi nhận: 
- N ư trên;  
- CT, c c PCT UBND tỉn  (b/c); 

- B  N i vụ (b/c); 

- Các Ủy viên HĐT; 

- VP UBND tỉn ; 

- Sở N i vụ; 

- Cổn  t  n  tin của tỉn ; 

- Lưu: VT, HĐT. 

 

 TM  HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI V  

 ạch Văn Mạnh  
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